
Trường TH&THCS Thạnh Đông A2

Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B
1 Chào cờ-Nhung Chào cờ-CThanh Chào cờ-TQuang Chào cờ-Dũng Chào cờ-Hồng Chào cờ-Hiển Chào cờ-Lan Chào cờ-Thành

2 Vật Lý-TQuang Ngữ Văn-Thảo Sinh học-Dũng Nhạc-Nhung GDCD-Hồng Tiếng Anh-Luyện Tiếng Anh-Thành Toán-Lan

3 Nhạc-Nhung Ngữ Văn-Thảo Công Nghệ-Dũng Tiếng Anh-Thanh Ngữ Văn-Ngoan Địa Lý-Hiển Ngữ Văn-Khánh Tiếng Anh-Thành

4 Ngữ Văn-Thảo Tiếng Anh-Thanh GDCD-Hồng Toán-TQuang Tiếng Anh-Luyện Vật Lý-Ðịnh Toán-Lan Ngữ Văn-Khánh

5 Tiếng Anh-Thanh GDCD-ÐQuang Toán-TQuang Công Nghệ-Dũng Tiếng Anh-Luyện GDCD-Hồng Vật Lý-Ðịnh Tiếng Anh-Thành

1 Ngữ Văn-Thảo Toán-Chi Ngữ Văn-Nga Toán-TQuang Toán-Chánh Ngữ Văn-Út Sinh học-Oanh Sinh học-Tú

2 Ngữ Văn-Thảo Sinh học-Oanh Toán-TQuang Ngữ Văn-Liễu Toán-Chánh Ngữ Văn-Út Hóa học-Tú Ngữ Văn-Khánh

3 Lịch Sử-Nga Địa Lý-Út Sinh học-Dũng Toán-TQuang Hóa học-Oanh Toán-Chi Ngữ Văn-Khánh Địa Lý-Hiển

4 Công Nghệ-Thanh Vật Lý-TQuang Địa Lý-Nga Vật Lý-Chánh Sinh học-Tú Toán-Chi Ngữ Văn-Khánh Lịch Sử-Liễu

5 Địa Lý-Út Công Nghệ-Thanh Vật Lý-Chánh TCVăn-Liễu Công Nghệ-Dũng Sinh học-Tú Địa Lý-Hiển Công Nghệ-Oanh

1 Sinh học-Oanh Mỹ Thuật-Mai Tiếng Anh-Thành Tiếng Anh-Thanh Ngữ Văn-Ngoan Toán-Chi Ngữ Văn-Khánh Hóa học-Tú

2 Ngữ Văn-Thảo Tiếng Anh-Thanh Ngữ Văn-Nga Mỹ Thuật-Mai Ngữ Văn-Ngoan Toán-Chi Địa Lý-Hiển Sinh học-Tú

3 Tiếng Anh-Thanh Toán-Chi Mỹ Thuật-Mai Sinh học-Dũng Lịch Sử-Liễu Hóa học-Oanh Tiếng Anh-Thành Ngữ Văn-Khánh

4 Toán-Chi TCVăn-Thảo TC Văn-Nga Lịch Sử-Út Địa Lý-Hiển Lịch Sử-Liễu Hóa học-Tú Vật Lý-Ðịnh

5 Mỹ Thuật-Mai Lịch Sử-Nga Lịch Sử-Út Tiếng Anh-Thanh Vật Lý-Ðịnh Công Nghệ-Dũng Lịch Sử-Liễu Địa Lý-Hiển

1 Sinh học-Oanh Toán-Chi Tiếng Anh-Thành GDCD-Hồng Toán-Chánh Ngữ Văn-Út Vật Lý-Ðịnh Toán-Lan

2 Toán-Chi Công Nghệ-Thanh Tiếng Anh-Thành Ngữ Văn-Liễu Toán-Chánh Tiếng Anh-Luyện Toán-Lan Vật Lý-Ðịnh

3 Toán-Chi Sinh học-Oanh Ngữ Văn-Nga Lịch Sử-Út Công Nghệ-Dũng Tiếng Anh-Luyện GDCD-Hồng Toán-Lan

4 Công Nghệ-Thanh Nhạc-Nhung Ngữ Văn-Nga Sinh học-Dũng Lịch Sử-Liễu Hóa học-Oanh Tiếng Anh-Thành GDCD-Hồng

5 GDCD-ÐQuang TCToán-Chi Nhạc-Nhung Địa Lý-Nga Tiếng Anh-Luyện Công Nghệ-Dũng Sinh học-Oanh Tiếng Anh-Thành

1 TCVăn-Thảo Tiếng Anh-Thanh Lịch Sử-Út Toán-TQuang Sinh học-Tú Lịch Sử-Liễu Ngữ Văn-Khánh Toán-Lan

2 Tiếng Anh-Thanh Toán-Chi Toán-TQuang Địa Lý-Nga Ngữ Văn-Ngoan Ngữ Văn-Út Toán-Lan Hóa học-Tú

3 Toán-Chi Ngữ Văn-Thảo Địa Lý-Nga Ngữ Văn-Liễu TCVăn-Ngoan Sinh học-Tú Công Nghệ-Oanh Ngữ Văn-Khánh

4 TCToán-Chi Ngữ Văn-Thảo Toán-TQuang Ngữ Văn-Liễu Hóa học-Oanh TCVăn-Út Toán-Lan Ngữ Văn-Khánh

5 SHL-Chi SHL-Thảo SHL-Nga SHL-Liễu SHL-Oanh SHL-Út SHL-Khánh SHL-Tú

1 HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP

2 HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP

3 HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP

4 HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP

5 HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP HỌP
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